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BÁO CÁO
 Kết quả, phân tích phiếu khảo sát học sinh sinh viên có việc làm 
sau 6 tháng tốt nghiệp 

Thực hiện Kế hoạch số:1138/KH-LTT-TTQHDN ngày 15 tháng 10 năn 2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Về việc khảo sát Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và học sinh sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2018;
Nay Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu kết quả khảo sát học sinh sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp năm 2018 như sau.
1. Đối tượng HSSV được khảo sát phân theo Cấp trình độ - Ngành nghề đào tạo được thể hiện cụ thể qua bảng 1.1 và biểu đồ 1.1.a và biểu đồ 1.1.b.
	Bảng 1.1: Qui mô - Đặc điểm HVTN Phân theo Cấp trình độ - Nghề đào tạo

	STT
	Ngành/Nghề đào tạo
	Số lượng HVTN Cao đẳng
	Tỉ lệ HVTN Cao đẳng
	Số lượng HVTN Trung cấp
	Tỉ lệ HVTN Trung cấp
	Tổng HVTN
	Tổng tỉ lệ HVTN

	1
	Cơ khí
	40
	100%
	0
	0%
	40
	100%

	2
	Điện – Điện tử
	42
	89.36%
	5
	10.64%
	47
	100%

	3
	Nhiệt lạnh
	11
	84.62%
	2
	15.38%
	13
	100%

	4
	Động lực
	 49
	89.09%
	6
	10.91%
	55
	100%

	5
	May – Thời trang
	17
	100%
	0
	0%
	17
	100%

	6
	Công nghệ Thông tin
	19
	100%
	0
	0%
	19
	100%

	7
	Kinh tế
	6
	60%
	4 
	40%
	10
	100%

	
	Tổng cộng:
	184
	100%
	17
	100%
	201
	100%





1.1. Về trình độ
Trong tổng số 201 HVTN trả lời phiếu khảo sát có 184 HV có trình độ Cao đẳng (tỉ lệ 91,54%) và 17 HV có trình độ Trung cấp HSSV (tỉ lệ 8,46%). Số HV được khảo sát trình độ Cao đẳng đông hơn trình độ Trung cấp là do tỉ lệ HV có trình độ Cao đẳng tốt nghiệp ra trường nhiều hơn HV trình độ Trung cấp.
1.1.2. Về Ngành/Nghề đào tạo
- Ngành Cơ khí: Thực hiện khảo sát tổng cộng 40 HV. Trong đó trình độ Cao đẳng có 40 HV (tỉ lệ 100%).
- Ngành Điện - Điện tử: Thực hiện khảo sát tổng cộng 47 HV. Trong đó trình độ Cao đẳng có 42 HV (tỉ lệ 89,36%) và trình độ Trung cấp 5 HV (tỉ lệ 10,64%).
- Ngành Nhiệt lạnh: Thực hiện khảo sát tổng cộng 13 HV. Trong đó trình độ Cao đẳng có 11 HV (tỉ lệ 84,61%) và trình độ Trung cấp 02 HV (tỉ lệ 15,39%).
- Ngành Động lực: Thực hiện khảo sát tổng cộng 55 HV. Trong đó trình độ Cao đẳng có 49 HV (tỉ lệ 89,1%) và trình độ trung cấp 06 HV (tỉ lệ 10,9%).
- Ngành May - Thời trang: Thực hiện khảo sát tổng cộng 17 HV. Trong đó trình độ Cao đẳng có 17 HV (tỉ lệ 100%) và trình độ trung cấp không có HV (tỉ lệ 0%).
- Ngành Công nghệ thông tin: Thực hiện khảo sát tổng cộng 19 HV. Trong đó trình độ Cao đẳng có 19 HV (tỉ lệ 100%) và trình độ trung cấp không có HV (tỉ lệ 0%).
- Ngành Kinh tế: Thực hiện khảo sát tổng cộng 10 HV. Trong đó trình độ Cao đẳng có 06 HV (tỉ lệ 60%) và trình độ trung cấp có 04 HV (tỉ lệ 40%).
Trung tâm đã tiến hành khảo sát lần vết việc làm của HVTN phân bố đều ở các Ngành/Nghề đào tạo. Tuy nhiên có những Ngành/Nghề và cấp trình độ đạo tạo có số lượng phiếu khảo sát thấp.
1.2. Đặc điểm của HVTN theo xếp loại tốt nghiệp
Đối tượng HV được khảo sát theo xếp loại tốt nghiệp được cụ thể hóa qua bảng 1.2 và biểu đồ 1.2a như sau:
	Bảng 1.2 Đặc điểm HV phân theo xếp loại tốt nghiệp

	STT
	Xếp loại tốt nghiệp
	Số lượng HVTN
	Tỉ lệ HVTN

	1
	1. Giỏi
	02
	1.0%

	2
	2. Khá
	38
	18.9%

	3
	3. Trung bình
	161
	80.1%

	Tổng
	201
	100%





Theo bảng 1.2 và biểu đồ 1.2a nhận thấy: Đa số HVTN ra trường đạt kết quả tốt nghiệp xếp loại Trung bình. Trong số 201 HVTN được khảo sát có 02 HVTN đạt kết quả tốt nghiệp loại Giỏi (tỉ lệ 1,0%), 38 HVTN đạt kết quả loại Khá (tỉ lệ 18,9%) và 161 HVTN đạt kết quả tốt nghiệp loại Trung bình (tỉ lệ 80,1%). 
2. Tình hình việc làm của HV sau 6 tháng tốt nghiệp
2.1. Tổng quan tình hình việc làm của HV sau 6 tháng tốt nghiệp
Tổng quan về tình hình việc làm của HV sau khi tốt nghiệp thể hiện trong bảng 2.1 và biểu đồ 2.1a.
	Bảng 2.1: Số lượng, cơ cấu việc làm của HV phân theo 03 nhóm

	STT
	Tình trạng việc làm
	Số lượng HVTN
	Tỉ lệ HVTN

	1
	Chưa có việc làm
	43
	21.4%

	2
	Có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo
	102
	50.7%

	3
	Có việc làm trái với ngành nghề đào tạo
	56
	27.9%

	 
	Tổng
	201
	100%




Nhìn vào bảng tổng hợp tình hình việc làm của HV sau khi tốt nghiệp tại bảng 2.1 và biểu đồ 2.1a cho thấy trong số 201 HV được khảo sát có 102 HV (tỉ lệ 50.7%) có việc làm, đây là kết quả tương đối khả quan; Tuy nhiên vẫn còn 43 HV (tỉ lệ 21.4%) trong đó HV học lên trình độ đại học, đi nghĩa vụ quân sự, chưa tìm được việc làm, nguyên nhân theo HV cho biết chủ yếu là do chưa tìm được công việc phù hợp với ngành nghề đào tạo hoặc do chưa muốn đi làm và một số khác thì khó tìm việc phù hợp tại địa phương. 
2.2. Tỷ lệ HV có việc làm
2.2.1. Tỉ lệ HV có việc làm phân theo giới tính
Tỉ lệ về tình hình HV có việc làm theo giới tính thể hiện trong bảng 2.2.1 và biểu đồ 2.2.1a.
	Bảng 2.2.1: Số lượng và tỉ lệ HV có việc làm theo giới tính

	STT
	Giới tính
	Tổng số HV
	Số lượng HV có việc làm
	Tỉ lệ HV có việc làm

	1
	Nam
	181
	146
	80.66%

	2
	Nữ
	20
	12
	60.0%

	 
	Tổng
	201
	158
	78.61%




Kết quả khảo sát cho thấy số HV nam có việc làm 146/181 (tỉ lệ 80,66%); số HV nữ có việc làm 12/20 (tỉ lệ 60%). Như vậy có thể thấy HV nữ khó khăn hơn so với HV nam trong việc tìm kiếm việc làm.
0. Tỉ lệ HV có việc làm theo xếp loại tốt nghiệp
Tỉ lệ về tình hình HV có việc làm theo xếp loại tốt nghiệp thể hiện trong bảng 2.2.2 và biểu đồ 2.2.2a.
	Bảng 2.2.2: Số lượng và tỉ lệ HV có việc làm phân theo xếp loại tốt nghiệp

	STT 
	Xếp loại tốt nghiệp
	Tổng số HV
	Số lượng HV có việc làm
	Tỉ lệ HV có việc làm

	1
	Giỏi
	2
	2
	100%

	2
	Khá
	38
	31
	81.58%

	3
	Trung bình
	161
	125
	77.64%

	 
	Tổng
	201
	158
	78.61%




Kết quả khảo sát cho thấy 02 HV (tỉ lệ 100%) đạt kết quả tốt nghiệp loại giỏi có việc làm. Tỉ lệ HV đạt kết quả tốt nghiệp xếp loại Khá và Trung bình có việc làm tương đối cao. Điều này hoàn toàn phù hợp giữa nhu cầu của thị trường lao động và năng lực của HV sau khi tốt nghiệp.
0. Tỉ lệ HV có việc làm phân theo cấp trình độ đào tạo
Tỉ lệ về tình hình HV có việc làm theo cấp trình độ thể hiện trong bảng 2.2.3 và biểu đồ 2.2.3a.
	Biểu đồ 2.2.3: Số lượng và tỉ lệ HV có việc làm theo cấp trình độ

	STT
	Cấp Trình độ
	Tổng số HV
	Số lượng HV có việc làm
	Tỉ lệ HV có việc làm

	1
	Cao đẳng
	184
	147
	79.89%

	2
	Trung cấp
	17
	11
	64.71%

	 
	Tổng
	201
	158
	78.61%





Qua kết quả khảo sát trong bảng 2.2.3 và biểu đồ 2.2.3a ta thấy số lượng và tỉ lệ HV có việc làm không phụ thuộc nhiều vào cấp trình độ đào tạo. Trong đó tỉ lệ HV trình độ Cao đẳng có việc làm cao hơn so với tỉ lệ HV có trình độ Trung cấp.
2.2.4. Tỉ lệ HV có việc làm phân theo nghề đào tạo
Tỉ lệ HV có việc làm theo Ngành/Nghề đào tạo thể hiện trong bảng 2.2.4 và biểu đồ 2.2.4a.
	Bảng 2.2.4: Tỉ lệ HV có việc làm theo Ngành/Nghề đào tạo

	STT
	Ngành/Nghề đào tạo
	Tổng số HV
	Số lượng HV có việc làm
	Tỉ lệ HV có việc làm

	1
	Cơ khí
	40
	29
	72.50%

	2
	Điện – Điện tử
	47
	38
	80.85%

	3
	Nhiệt lạnh
	13
	10
	76.92%

	4
	Động lực
	55
	44
	80.0%

	5
	May – Thời trang
	17
	13
	76.47%

	6
	Công nghệ Thông tin
	19
	16
	84.21%

	7
	Kinh tế
	10
	8
	80.0%

	 
	Tổng
	201
	158
	78.61%



[bookmark: _GoBack]Số lượng và tỉ lệ HV có việc làm phân theo Ngành/Nghề đào tạo được thể hiện trong bảng 2.2.4 và biểu đồ 2.2.4a; Kết quả cho thấy trong số 07 Ngành/Nghề được khảo sát: HV của Ngành/Nghề Công nghệ Thông tin (tỉ lệ 84.21%) có việc làm. Tỉ lệ HV có việc làm tương đối (trên 70%) bao gồm các Ngành/Nghề May - Thời trang, Cơ khí, Nhiệt lạnh, Động lực, Điện - Điện tử, Kinh tế. Tuy nhiên do số lượng HV được khảo sát ở đợt này chưa nhiều, nên cũng chưa thể đánh giá chung cho toàn khóa học được. Mặt khác tổng tỉ lệ HV có việc làm trong đợt khảo sát này đạt tỉ lệ 78.61%, đã cho thấy nhu cầu về thị trường lao động đối với các Ngành/Nghề đào tạo của Nhà trường là khá lớn.
3. Kết quả khảo sát HVTN theo từng nhóm
3.1. Học viên có việc làm
3.1.1. Tỷ lệ HV có việc làm phân theo thời gian bắt đầu công việc 
Số lượng và tỉ lệ HV có việc làm phân theo thời gian bắt đầu công việc được thể hiện qua bảng 3.1.1.1 và bảng 3.1.1.2
	Bảng 3.1.1.1. Tỉ lệ HV các Ngành/Nghề đào tạo có việc làm việc sau 6 tháng TN

	STT
	Ngành/Nghề và Cấp trình độ đào tạo
	Thời gian làm việc sau  06 tháng tốt nghiệp
	Tổng số lượng HV

	
	
	Số lượng HV
	

	1
	Cơ khí
	29
	40

	
	Cao đẳng
	29
	40

	2
	Điện – Điện tử
	38
	47 

	
	Cao đẳng
	35
	42

	
	Trung cấp
	3
	5

	3
	Nhiệt – Lạnh
	10
	13 

	
	Cao đẳng
	8
	11

	
	Trung cấp
	2
	2

	4
	Động lực
	44
	55 

	
	Cao đẳng
	41
	49

	
	Trung cấp
	3
	6

	5
	May – Thời trang
	13
	17 

	
	Cao đẳng
	13
	17

	6
	Công nghệ Thông tin
	16
	19

	
	Cao đẳng
	16
	19

	7
	Kinh tế
	8
	10 

	
	Cao đẳng
	5
	6

	
	Trung cấp
	3
	4

	
	Tổng
	158
	201

	Bảng 3.1.1.2. Tỉ lệ HV các Ngành/Nghề đào tạo có việc làm sau 6 tháng TN

	STT
	Ngành/Nghề và Cấp trình độ đào tạo
	Thời gian làm việc sau  06 tháng tốt nghiệp
	Tổng tỉ lệ HV

	
	
	Tỉ lệ HV
	

	1
	Cơ khí
	72.5%
	100%

	
	Cao đẳng
	72.5%
	100%

	2
	Điện – Điện tử
	80.85%
	100%

	
	Cao đẳng
	83.33%
	100%

	
	Trung cấp
	60%
	100%

	3
	Nhiệt – Lạnh
	76.92%
	100%

	
	Cao đẳng
	72.73%
	100%

	
	Trung cấp
	100%
	100%

	4
	Động lực
	80%
	100%

	
	Cao đẳng
	83.67%
	100%

	
	Trung cấp
	50%
	100%

	5
	May – Thời trang
	76.47%
	100%

	
	Cao đẳng
	76.47%
	100%

	6
	Công nghệ Thông tin
	84.21%
	100%

	
	Cao đẳng
	84.21%
	100%

	7
	Kinh tế
	80%
	100%

	
	Cao đẳng
	83.33%
	100%

	
	Trung cấp
	75%
	100%

	
	Tổng
	78.61%
	100%


Bảng số liệu 3.1.1.1 và 3.1.1.2 cho thấy: Thời gian làm việc của HV sau 06 tháng tốt nghiệp đạt tỉ lệ cao nhất 84,21%. Lý do là các HV đáp ứng được về yêu cầu và trình độ năng lực công việc khi HV đi thực tập tốt nghiệp nên đã được các Doanh nghiệp sử dụng lao động tuyển dụng ngay.
		Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường, số liệu tổng hợp, phân tích từ 201 HSSV trả lời phiếu khảo sát. 

Nơi nhận:					                    PHÓ TRƯỞNG TRUNG
- Ban Giám hiệu báo cáo;                                                   PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM
- Lưu: TT - QHDN. 



	            Nguyễn Văn Chiến	





Biểu đồ 1.2a  Đặc điểm HV phân theo xếp loại tốt nghiệp
Số lượng HVTN	2
1%
38
18.9%
161
80.1%
1. Giỏi	2. Khá	3. Trung bình	2	38	161	
Biểu đồ 2.1a: Số lượng, cơ cấu việc làm của HVTN phân theo 03 nhóm
Số lượng HVTN	Chưa có việc làm	Có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo	Có việc làm trái với ngành nghề đào tạo	43	102	56	Tỉ lệ HVTN	Chưa có việc làm	Có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo	Có việc làm trái với ngành nghề đào tạo	0.214	0.50700000000000001	0.27900000000000003	


Biểu đồ 2.2.1a: Tỉ lệ HVTN có việc làm theo giới tính
Tổng số HV	Nam	Nữ	Tổng	181	20	201	Số lượng HV có việc làm	Nam	Nữ	Tổng	146	12	158	Tỉ lệ HV có việc làm	Nam	Nữ	Tổng	0.80659999999999998	0.6	0.78610000000000002	


Biểu đồ 2.2.2a: Tỉ lệ HVTN có việc làm phân theo xếp loại tốt nghiệp
Tổng số HV	
Giỏi	Khá	Trung bình	Tổng	2	38	161	201	Số lượng HV có việc làm	
Giỏi	Khá	Trung bình	Tổng	2	31	125	158	Tỉ lệ HV có việc làm	
Giỏi	Khá	Trung bình	Tổng	1	0.81579999999999997	0.77639999999999998	0.78610000000000002	


Biểu đồ 2.2.3a: Tỉ lệ học viên có việc làm theo cấp trình độ đào tạo
Tổng số HV	Cao đẳng	Trung cấp	Tổng	184	17	201	Số lượng HV có việc làm	Cao đẳng	Trung cấp	Tổng	147	11	158	Tỉ lệ HV có việc làm	Cao đẳng	Trung cấp	Tổng	0.79890000000000005	0.64710000000000001	0.78610000000000002	


Biểu đồ 2.2.4a: Tỉ lệ học viên có việc làm theo Ngành/Nghề đào tạo
Tổng số HV	Cơ khí	Điện – Điện tử	Nhiệt lạnh	Động lực	May – Thời trang	Công nghệ Thông tin	Kinh tế	40	47	13	55	17	19	10	Số lượng HV có việc làm	Cơ khí	Điện – Điện tử	Nhiệt lạnh	Động lực	May – Thời trang	Công nghệ Thông tin	Kinh tế	29	38	10	44	13	16	8	Tỉ lệ HV có việc làm	Cơ khí	Điện – Điện tử	Nhiệt lạnh	Động lực	May – Thời trang	Công nghệ Thông tin	Kinh tế	0.72499999999999998	0.8085	0.76919999999999999	0.8	0.76470000000000005	0.84209999999999996	0.8	



Biểu đồ 1.1.a: Đặc điểm số lượng HVTN phân theo cấp trình độ nghề đào tạo
Số lượng HVTN Cao đẳng	Cơ khí	Điện – Điện tử	Nhiệt lạnh	Động lực	May – Thời trang	CN Thông tin	Kinh tế	40	42	11	49	17	19	6	Số lượng HVTN Trung cấp	Cơ khí	Điện – Điện tử	Nhiệt lạnh	Động lực	May – Thời trang	CN Thông tin	Kinh tế	0	5	2	6	0	0	4	Tổng HVTN	Cơ khí	Điện – Điện tử	Nhiệt lạnh	Động lực	May – Thời trang	CN Thông tin	Kinh tế	40	47	13	55	17	19	10	
Biểu đồ 1.1.b: Số lượng HVTN phân theo cấp trình độ - Ngành/Nghề đào tạo
Tỉ lệ HVTN Cao đẳng	Cơ khí	Điện – Điện tử	Nhiệt lạnh	Động lực	May – Thời trang	CN Thông tin	Kinh tế	1	0.8936170212765957	0.84615384615384615	0.89090909090909087	1	1	0.6	Tỉ lệ HVTN Trung cấp	Cơ khí	Điện – Điện tử	Nhiệt lạnh	Động lực	May – Thời trang	CN Thông tin	Kinh tế	0	0.10638297872340426	0.15384615384615385	0.10909090909090909	0	0	0.4	Tổng tỉ lệ HVTN	Cơ khí	Điện – Điện tử	Nhiệt lạnh	Động lực	May – Thời trang	CN Thông tin	Kinh tế	1	1	1	1	1	1	1	
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